KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH 


I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé lớn lên và khỏe mạnh
	1
	7/10-11/10
	
	

	Dự án : “Ngày của mẹ”
	1
	14/10-18/10
	
	

	Ngôi nhà của bé
	1
	21/10-25/10
	
	

	Đồ dùng gia đình
	1
	28/10 – 1/11
	
		




















II. CHUẨN BỊ:


	
	Nhánh “Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh”
	       Dự án: “ Ngày của mẹ”
	Nhánh “Ngôi nhà và người thân gia đình bé”
	Nhánh “Đồ dùng gia đình”

	Giáo viên
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về dinh dưỡng, cơ thể bé.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh.
- Các bài hát về bản thân bé.
- Tranh ảnh về sức khỏe, dinh dưỡng, cơ thể bé trai- bé gái.
- Thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Tuyên truyền các haotj động lên các trang thông tin của lớp và Nhà trường.
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về gia đình bé., mẹ của bé
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh.
- Tuyên truyền trên các trang thông tin và bảng tuyên truyền của lớp về việc thực hiện Dự án: “ Ngày của mẹ”. Với mong muốn phụ huynh phối hợp với các cô ở lớp cùng con thực hiện Dự án.
- Chuẩn bị Các bài hát, bài thơ  về mẹ.
- Cho trẻ đi thăm quan gia đình bạn ( Gần trường học) Tham quan công việc của mẹ khi ở nhà.
- Trò chuyện  và tìm hiểu về ngày 20/10. Ngày của mẹ.
- Cho trẻ nói lời yêu thương với mẹ. 
- Thiết kế tấm bưu thiếp tặng mẹ.
- Cho trẻ tập làm các công việc giúp mẹ như: Gấp quần áo, quét nhà, nhặt rau... 
- Thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn,
	-Sưu tầm tranh, ảnh về  các kiểu nhà. Người thân gia đình bé
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh .
- Cho trẻ thăm quan về các kiểu nhà xung quanh trường.
- Sưu tầm nguyên vật liệu để làm ngôi nhà.
- Thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn.
	- Làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu có sẵn về các đồ dùng gia đình.
- Sưu tầm các hình ảnh về đồ dùng gia đình.


	Nhà trường
	- Tuyên truyền nội dung chăm sóc trẻ 
- Tuyên truyền một số bệnh thường gặp vào lúc giao mùa.
- Tuyên truyền các hình ảnh, bữa ăn, lịch sinh hoạt, nội quy, quy chế nhà trường.
	- Cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề cho các lớp.


	- Kiểm tra giám sát các bữa ăn hàng ngày của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về dinh dưỡng, sức khỏe học đường.

- Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền về cách phòng chống dịch đau mắt đỏ cho phụ huynh, cô giáo và trẻ.
	- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp trẻ hàng ngày.
- Phát đồ dùng theo nhu cầu của lớp theo chủ đề nhánh.


- Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền về cách phòng chống dịch đau mắt đỏ cho phụ huynh, cô giáo và trẻ.


	Phụ huynh
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  dinh dưỡng và cơ thể bé qua hình thức trò chuyện.
- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ đề nhánh.
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ câu chuyện cho trẻ xem
- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  cách phòng chống dịch đau mắt đỏ
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về gia đình  qua hình thức trò chuyện.
- Quay video bé giúp mẹ việc nhà.
- Mẹ cùng con trò chuyện về công việc của mẹ. Khuyến khích con cùng làm việc nhà giúp mẹ. Để con làm một số việc đơn giản như gấp quần áo, tự đi giầy dép, tự đi tắm, lấy tăm cho người lướn, lấy đồ cho mẹ...
- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu.
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ điểm gia đình

	- Trò chuyện về ngôi nhà bé ở.
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ câu chuyện cho trẻ xem

- Tiếp tục cung cấp kiến thức cho trẻ về  cách phòng chống dịch đau mắt đỏ. Và trang bị cho trẻ các đồ dùng cần thiết khi cho trẻ đến trường trong thời kì dịch bệnh.
	- Trò chuyện về đồ dùng gia đình bé.
- Phối hợp với các cô chăm sóc và giáo dục trẻ tại trường Mầm non.
- Tiếp tục cung cấp kiến thức cho trẻ về  cách phòng chống dịch đau mắt đỏ Và trang bị cho trẻ các đồ dùng cần thiết khi cho trẻ đến trường trong thời kì dịch bệnh.



	Trẻ
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm gia đinh
	- Mang ảnh chụp gia đình đến lớp.  
- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm gia đình.
- Làm bưu thiếp, gói hoa, quà  tặng mẹ, tập nói lời yêu thương với mẹ.
- Giúp mẹ việc nhà.
- Trang trí ảnh của mẹ và con.

	- Tham gia các hoạt động tại lớp theo chủ đề
	- Tham gia các hoạt động tại lớp theo chủ đề



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	* Nhánh  1: 
- TC: Cắp cua bỏ giỏ
- Trò chuyện về các hoạt động của trẻ ở trường
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", trong giao tiếp qua trò chuyện về chủ đề GĐ
- Chia sẻ về sở thích, khả năng của bản thân
- Trò chuyện về vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình 
- Úng xử phù hợp với giới tính của bản thân
- Thể hiện số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh chủ đề G. Trò chuyện về cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi ở nhà
*Nhánh 2:
- Thực hiện kỹ năng cài - cởi cúc
- Trò chuyện về tên và cách chế biến đơn giản một số món ăn từ trứng:Trứng luộc, trứng rán, bóc trứng, đập trứng...
- Trò chuyện về một số thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
- Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, 
- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình khi trò chuyện về chủ đề GĐ
- Trò chuyện về mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của bố, mẹ….
*Nhánh 3:
- Trò chuyện về bệnh sâu răng và cách phòng tránh
- Trò chuyện về đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc chủ đề GĐ
- Giới thiệu về gia đình, vị trí của trẻ trong gia đình
-Trò chuyện về một số thông tin quan trọng về gia đình: tên bố mẹ, địa chỉ gia đình.
- Giáo dục trẻ: Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với người thân: anh, chị, em…
- Giáo dục: Tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
* Nhánh 4:
- Trò chuyện một số kỹ năng vệ sinh cá nhân khi ở nhà. Hướng dẫn trẻ gọi người lớn khi bị mệt
- Trò chuyện về gia đình bé
- Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp  trong chủ đề GĐ
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép khi trò chuyện về chủ đề GĐ
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	I.Chuẩn bị:
- Nơ đeo tay.
- Nhạc bài: “ Đồng hồ báo thức, Cả nhà thương nhau, ”.
II.TH:
1. Khởi động
- Cho trẻ đi thành vòng tròn thực hiện các kiểu đi, chạy nhanh - chậm, 
2.Trọng động
*Tập BTPTC ( Mỗi ĐT 2 lẫn x 8 nhịp )
Bài 2:
-Hô hấp: Vươn vai hít thở
- Tay: Co duỗi từng tay kết hợp kiễng chân
- Bụng: Quay sang trái, quay sang phải kết hợp tay chống hông hoặc dang tay sang ngang, chân bước sang phải sang trái
- Chân:Khụy gối
- Bật: Tại chỗ
* TCVĐ: 
- Trời nắng – trời mưa, bập bênh , bóng bay , ……
- Nhảy theo nhạc bài : Gà nhíp, Nhà mình rất vui
3. Hồi tĩnh:
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng .

	








3. Hoạt động học.
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh1.
	Ngày 7/ 10/ 2024
	Ngày 8/ 10/ 2024
	Ngày 9/ 10/ 2024
	Ngày 10/ 10/ 2024
	Ngày 11/ 10/ 2024
	

	
	PTNT
Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân.
	PTNN
Làm quen chữ cái: “ a, ă, â

	PTTM
Nặn theo ý thích 
	PTTC
VĐCB: Đi khuỵu gối. 

	PTTM
Hát: “Bé quét nhà”
     NH: “Cho con”

	

	Nhánh 2.
	Ngày 14/ 10/ 2024
	Ngày 15/ 10/ 2024
	Ngày 16/ 10/ 2024
	Ngày 17/ 10/ 2024
	Ngày 18/ 10/ 2024
	

	
	PTNT
5E : Tìm hiểu về ngày 20/10


	PTNN
Thơ: “Mẹ của con”

	       PTTM
EDP:Thiết kế tấm thiệp tặng mẹ.
	PTTC
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay   
	 PTTCKNXH
Mẹ yêu của con

	

	Nhánh 3.
	Ngày 21/ 10/ 2024
	Ngày 22/ 09/ 2024
	Ngày 23/ 10/ 2024
	Ngày 24/ 10/ 2024
	Ngày 25/ 10/ 2024
	

	
	 PTNT
Đếm đến 7. nhận biết số lượng 7

	PTNN
Truyện: “Hai anh em” 

	
PTTM
Vẽ ngôi nhà của bé
	PTTC
VĐCB: Bật qua vật cản
( 15- 20) cm  

	 PTTM
Hát bài: “ Nhà của tôi”
HN: “Đi học” 
	

	Nhánh 4.
	Ngày 28/ 10/ 2024
	Ngày 29/ 09/ 2024
	Ngày 30/ 10/ 2024
	Ngày 31/ 10/ 2024
	Ngày 1/ 11/ 2024
	

	
	PTNT
Tách gộp trong phạm vi 7

	PTNN
Truyện : “Ba cô gái”
 ( Đóng kịch)

	PTTM
Cắt dán đồ dùng gia đình

	PTTC
VĐCB: Bò dích dắc qua 7 điểm
	PTTM
VĐMMH bài: “Bé quét nhà”
NH: “Chỉ có một trên đời’  
	



    
 4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 7/ 10/ 2024
	Ngày 8/ 10/ 2024
	Ngày 9/ 10/ 2024
	Ngày 10/ 10/ 2024
	Ngày 11/ 10/ 2024
	

	
	- Quan sát bầu trời.
- TCVĐ: Xibo khoai
- Chơi tự do sân chơi khu 1
	- Quan sát cây hoa. nguyệt quế 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại sân giữa của trường.
	 - Trò chuyện về nhà cao tầng

- TCVĐ : Chốn tìm.

Chơi tự do tại khu vực sân khu 2 

	- Quan sát cây chay.
TCVĐ :  Gia đình ngón tay .
- Chơi tự do tại khu vực sân khu 2

	 - Quan sát cầu thang, hướng dẫn trẻ cách lên xuống. Giáo dục trẻ không leo trèo lan can, xô đẩy nhau khi lên, xuống…
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do tại khu vực sân khu 2 
	

	Nhánh 2
	Ngày 14/ 10/ 2024
	Ngày 15/ 10/ 2024
	Ngày 16/ 10/ 2024
	Ngày 17/ 10/ 2024
	Ngày 18/ 10/ 2024
	

	
	- Thăm quan ngôi nhà gia đình bạn 
- TCVĐ: Tạo dáng ngôi nhà.
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1.
	 - Quan sát cây bưởi.
- TCVĐ : Chốn tìm.
- Chơi tự do tại khu vực sân khu 3

	- Thăm quan công việc của mẹ ở nhà..

-TCVĐ: Bọ rùa

- Chơi tại lớp học
	  - Quan sát lá cây 
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do tại khu vực sân khu 3
 
	  - Quan sát cây hoa tóc tiên .
-TCVĐ: Nhà của tôi
- Chơi tự do tại sân chơi khu 2.  
	

	
Nhánh 3
	Ngày 21/ 10/ 2024
	Ngày 22/ 09/ 2024
	Ngày 23/ 10/ 2024
	Ngày 24/ 10/ 2024
	Ngày 25/ 10/ 2024
	

	
	- Quan sát, nhận biết biển số nhà, đọc số nhà.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự do sân chơi khu 2

	- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Thi ai nhanh.
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1
	 - Quan sát khu vực nhà đang xây dựng. Giáo dục trẻ không lại gần khu vực đang xây dựng.
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực sân khu 2 
	- Hoạt động tập thể: Chăm sóc vườn rau.
Nhóm 1: Lấy nước
Nhóm 2: Nhổ cỏ
Nhóm 3: xới đất.
- TCVĐ: Đuổi bắt.
- Chơi tự do tại sân chơi khu 2.
	 - Quan sát cây ớt
- TCVĐ : Xi bô khoai
- Chơi tự do tại sân chơi khu 2. 

	

	
Nhánh 4
	Ngày 28/ 10/ 2024
	Ngày 29/ 09/ 2024
	Ngày 30/ 10/ 2024
	Ngày 31/ 10/ 2024
	Ngày 1/ 11/ 2024
	



	
	- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Ai chạy nhanh.
- Chơi tự do tại sân chơi khu 2 

	 Ôn  Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tại lớp học. 

	- Làm thí nghiệm: Sự chuyển động của gió.
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do sân chơi khu 2
	Hoạt động tập thể: Dọn dẹp, vệ sinh, sắp xếp đồ dùng khu vực làm vườn.
Nhóm 1: Xếp đồ cùng cô.
Nhóm 2: lau đồ dùng, dụng cụ .
Nhóm 3: quét rác.
 - TCVĐ: Gió và lá cây.
- Chơi tự do tại sân chơi khu 3.  
	 - Quan sát cây lan ý.
-TCVĐ: Ếch ộp
- Chơi tự do tại khu vực sân khu 2
	











5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	*Tuần 1
- Trò chuyện về bữa trưa của bé
- Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt/không tốt khi ở nhà
- Làm quen với cách cởi - mặc quần áo
- Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
- Trò chuyện về những công việc trẻ tự làm để giúp mẹ hàng ngày
- Cho con
*Tuần 2
- Trò chuyện về bữa trưa của bé
- Hướng dẫn một số kỹ năng đánh răng đúng thao tác. 
- Trò chuyện ề cách sử dụng thiết bị vệ sinh ở gia đình đúng cách  
- Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn
- Ru con (Dân ca Xê Đăng).
*Tuần 3
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường 
- Hướng dẫn cách sử dụng đồ dùng khi ăn cơm
- Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh lau miệng, lau mũi khi bị bẩn
- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày ở chủ đề GĐ
- Ba ngọn nến lung linh
*Tuần 4
- Trò chuyện về cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn trong chủ đề GĐ
- Thực hành kỹ năng lrửa tay, lau mặt
- Hướng dẫn một số kỹ năng đánh răng đúng thao tác. 
- Hướng dẫn cách sử dụng đồ dùng khi ăn cơm
- Chỉ có một trên đời.
	






6. Hoạt động chiêu:
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 7/ 10/ 2024
	Ngày 8/ 10/ 2024
	Ngày 9/ 10/ 2024
	Ngày 10/ 10/ 2024
	Ngày 11/ 10/ 2024
	

	
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân về dinh dưỡng cần cho con người ntn.
	Trò chuyện về điểm giống và khác nhau của mình với người khác. 
	Trò chuyện về các giác quan và chức năng của các giác quan. ( Mắt, mũi, miệng, tai...)
	 Nói tên địa chỉ gia đình khi cần giúp đỡ.

	So sánh một số bộ phận trên cơ thể của mình, của bạn về độ cao thấp, sự thay đổi của bản thân về chiều cao cân nặng. 
	

	Nhánh 2
	Ngày 14/ 10/ 2024
	Ngày 15/ 10/ 2024
	Ngày 16/ 10/ 2024
	Ngày 17/ 10/ 2024
	Ngày 18/ 10/ 2024
	

	
	 Nhận biết số điện thoại của gia đình, người thân. 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi: Bà còng, Công cha như núi Thái Sơn...
	Trò chuyện về công việc hàng ngày “Mẹ yêu của bé”

	 Kể truyện sáng tạo theo tranh về công việc của mẹ  
	Giáo dục lễ giáo: Vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị...muốn đi chơi phải xin phép.


	

	
Nhánh 3
	Ngày 21/ 10/ 2024
	Ngày 22/ 09/ 2024
	Ngày 23/ 10/ 2024
	Ngày 24/ 10/ 2024
	Ngày 25/ 10/ 2024
	

	
	Kể chuyện sáng tạo theo tranh về các ngôi nhà gia đình bé.

	Kể lại chuyện: Hai anh em
 
	Hướng dẫn trẻ ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn về chủ đề ( Ghép các bộ phận cơ thể cho hợp lý giống mẫu)
	Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác khi trò chuyện về chủ đề GĐ ( Tập đặt câu hỏi cho cô và cho bạn)
	Ôn KNCH bài: 
“ Bé quyét nhà”

	

	
Nhánh 4
	Ngày 28/ 10/ 2024
	Ngày 29/ 09/ 2024
	Ngày 30/ 10/ 2024
	Ngày 31/ 10/ 2024
	Ngày 1/ 11/ 2024
	



	
	Trò chuyện về một số sở thích người thân trong gia đình. Cùng trẻ thảo luận 
	Trò chuyện về một số nhu cầu của gia đình

	một số cách xử lý khi gặp trường hợp khẩn cấp khi bị kẹt cửa ở bên trong.

	Đọc truyện qua các tranh vẽ chủ đề GĐ
	Đóng kịch : “ 3 cô gái”

	









IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	stt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Gia đình của bé
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa thuận phân vai chơi trong góc.
- Trẻ biết vị trí của mọi người trong gia đình. Biết các công việc của người thân trong gia đình.
- Biết cách bày biện và nấu những món ăn theo sở thích. 
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
	- Đóng gói đồ dùng thwucj phẩm.
- Chứ ý các chất dành cho cơ thể
	- Đồ dùng gia
 đình, đồ chơi nấu
 Ăn









	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Gia đình yêu thương

	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp khi chơi một số TC đóng vai
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Mẹ và bé đi mua sắm.

	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
- Trang trí cho ngôi nhà.

	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Trò chuyện về cách thể hiện sự quan tâm đến người thân
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rèn kỹ năng xếp dọn đồ dùng đồ chơi chủ đề GĐ
	
	
	
	
	x

	
	
	Bác sỹ
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa thuận phân vai chơi trong góc.
- Biết các thao tác khám bệnh, hỏi bệnh nhân “ Đau ở đâu?” Kê đơn , phát thuốc.
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
	- Phòng khám đa khoa
	- Đồ dùng, đồ chơi bác sĩ.
·  Trang phuc đóng vai. Đồ dùng bác sĩ ( Khám,c hữa bệnh...)
	x
	
	x
	

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa thuận phân vai chơi trong góc.
- Rèn trẻ một số kĩ năng mời chào khách, giới thiệu các mặt hàng, thoả thuận giá cả, trả lại tièn thừa, cảm ơn khách. 
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
	- Bán các đồ dùng của bé 

	-Mũ, váy, dép, đồ ăn...
- Đồ dùng, đồ chơi bán hàng...
( cá, trứng, rau, củ, quả, đồ dùng gia đình..)
	
	
	
	

	
	
	
	
	-Đồ dùng gia đình






	
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Thực hành kĩ năng đóng gói, bọc màng bảo quản thực phẩm sống.
	
	x
	
	
	

	2
	Góc học tập
	
	- Trẻ biết sở thích của ngưòi thân.
- Biết phân loại đồ dùng gia đình

- Biết họ hàng, mối quan hệ trong gia đình
- Biết phân loại đồ chơi, trang phục bạn trai, bạn gái theo dấu hiệu.

- Trẻ biết cách sử dụng các bàn cờ, học liệu, bài tập dựa trên sự hướng dẫn của cô và mẫu chơi.

-Sử dụng các hình đã học để ghép thành người .Hoàn thành bài học đến cùng.Phát triển tính kiên trì của trẻ
- Phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ( Só ánh, nhận biết, phân biệt..)
	- Một số thao tác cơ bản tắt, mở máy tính, kích chuột mở các TC thuộc chủ đề .
 
	- Góc chơi, thẻ 
đăng kí.
- Một số mẫu cần 
gợi ý.
-Lô tô về đồ dùng, đồ chơi của bé, đồ dùng gia đình.
- .Bàn cờ chữ cái.
- Thẻ chữ, thơ truyện chữ to.
- Bàn cờ số lượng.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mụckhi mở  các TC trên máy tính theo chủ đề GĐ

	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Tìm hiểu các giác quan và
 một số bộ phận cơ thể con người. Ghép thành cặp những đối tượng có liên quan.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	-Tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể người.
-Bé cần những chất gì để lớn lên
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	-  Phân loại Lô tô đồ dùng  gia đình. So sánh sự giống và khác nhau của 2- 3 đồ dùng, đồ chơi thuộc chủ đề.

	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tạo ra hình học bằng dây kẽm xù
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tìm hiểu các kiểu nhà gia đình ở.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Đếm đến 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng trong chủ đề.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Nhận biết chữ trong từ,  Cắt dán sưu tầm chữ a, ă, â ghép từ, bù chữ thiếu. 
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số chủ đề GĐ
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái về đồ dùng GĐ

	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	-Chơi bàn cờ chữ cái a,ă,â.
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Ôn số lượng trong phạm vi 5, 6, 7. . Thêm bớt, chia số lượng .
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Chơi ghép hình nhà bé.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan chủ đề GĐ

	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Chơi xếp chuỗi logic
	
	
	
	
	x

	3
	Góc Thư viện sách mở
	
	- Biết cùng cô làm số sách tranh truyện có liên quan đến chủ đề.
- Biết xem tranh và kể chuyện theo tranh.
- Trẻ thích xem tranh ảnh và tìm hiểu về các hoạt động của bé.
- Kể chuyện theo trí tưởng tượng của trẻ bằng các con rối.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	- Xem sách, tranh, truyện.
Làm quen hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu
	Sách, truyện.
Các loại rối dẹt , rối tay, rối que, rối
 bông. Bàn, ghế..
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện bằng tay, rối dẹt, rối que.. ” Truyện ” Hai anh em”

	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	· Tập đóng sách
	
	
	
	
	x

	4
	Góc
Nghệ
thuật
	Âm nhạc
	- Trẻ biết thể hiện một số bài hát trong chủ điểm.

	- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật chủ đề GĐ

	- Dụng cụ âm nhạc.
- Trang phục biểu diễn.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn) về chủ đề GĐ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Hát, múa, vận động một số bài hát trong chủ điểm.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	  Lựa chọn dụng cụ âm nhạc, tự tạo ra tiết tấu để gõ đệm các bài bài hát vè chủ đề GĐ
	
	
	
	x
	

	
	
	Tạo Hình
	- Củng cố, ôn luyện các kĩ năng tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn..
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi.

	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình về chủ đề GĐ.  Nhận xét sản phẩm tạo hình chủ đề GĐ
	- Các hộp đựng 
nguyên vật liệu.










	x
	
	x
	

	
	
	
	
	-Vẽ, di màu...các hình ảnh về bạn trai, gái, bản thân., gia đình bé
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Cắt, xé theo đường viền của hình vẽ, đường vòng cung chủ đề GĐ
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Nặn theo ý thích.
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm và trang trí đồ dùng gia đình bé.
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Sáng tạo cùng màu nước chủ đề GĐ. Tạo ra những tấm thiếp xinh đẹp tặng mẹ.
	
	
	x
	
	

	5
	Goc xây dựng
	
	- Trẻ nhận vai và thỏa thuận
 vai chơi trong nhóm.
- Biết cùng nhau xây dựng thành một công trình hoàn chỉnh.

- Biết xắp xếp bố cục các khu vực trong nhà máy một cách hợp lí, khuôn viên trong nhà máy.

- Phát triển trí tưởng tượng ở trẻ
- Trẻ chơi đoàn kết biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
	- Xây khu vui chơi giải trí.
	- Tranh gợi mở cho
 trẻ.
- Các loại nguyên vật liệu xây dựng:
 Gạch, cây xanh, hoa, hàng rào... Mô hình khu vui
 chơi giải trí.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây khu tập thể, khu chung cư.
- Lắp ghép hình ngôi nhà, đồ dùng gia đình.
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	-Xây ngôi nhà có đồ dùng gia đình 
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Goc
Thiên nhiên
	
	- Trẻ có một số kĩ năng CS cây.
- Kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của trẻ.
	- Chăm sóc cây ở góc, quan sát sự phát triển của cây
- Tưới cây, nhặt lá úa
	- Các loại cây trong góc thiên, hạt mầm, bình tưới...
	
	x
	
	




